
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 41, đường số 7, First Home Bình Hòa, ấp Bình Phú 1, Xã Bình Hòa, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam

09/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN XANH

1602160475

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Chi tiết: Bán buôn động vật sống có nguồn gốc hợp pháp (trừ 
động vật hoang dã nhà nước cấm kinh doanh và xuất, nhập 
khẩu)
Chi tiết: Bán buôn giống cây trồng nông nghiệp, công nghiệp, 
lâm nghiệp (trừ giống cây trồng nông nghiệp, công nghiệp, lâm 
nghiệp nhà nước cấm kinh doanh)

4620

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy lâm 
nghiệp

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mủ cao su
Chi tiết: Bán buôn vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực 
vật), phân bón vô cơ và hữu cơ (trừ vật tư nông nghiệp, phân 
bón nhà nước cấm kinh doanh)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN ARCHITECTS AND LANDSCAPE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREEN ARCHITECTS AND LANDSCAPE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915888913
Email: canhquanxanhht@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Chi tiết: Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

9. Trồng cây cao su 0125

10. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm
Chi tiết: Trồng cây lâu năm khác còn lại

0129

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132(Chính)

13. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh của công ty

8299

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng: Dân 
dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, 
hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp
Chi tiết: Tư vấn giám sát và tư vấn đấu thầu các công trình xây 
dựng; quy hoạch cây xanh

7110

16. Quảng cáo
Chi tiết: Sản xuất, gia công, lắp đặt, thi công dịch vụ quảng 
cáo và bảng hiệu quảng cáo, cho thuê bảng hiệu quảng cáo

7310

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
Chi tiết: Khai thác đất mùn để trồng cây

0891

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Thi công công trình trồng cây xanh cảnh, hòn non bộ
Chi tiết: Chăm sóc cây xanh đô thị, cây xanh đường phố, 
khuôn viên cây xanh công sở, tư gia

8130

24. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Khai thác nước ngầm

3600

25. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

26. Thu gom rác thải không độc hại
(trừ rác thải không độc hại nhà nước cấm thu gom)

3811

27. Thu gom rác thải độc hại
(trừ rác thải độc hại nhà nước cấm thu gom)

3812

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821
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9.000.000.000 VNĐ

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

30. Tái chế phế liệu
(trừ tái chế phế liệu nhà nước cấm)

3830

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Khoan giếng nước

4229

36. Xây dựng công trình thủy 4291

37. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

38. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ sách, báo, tạp chí nhà nước cấm kinh doanh)

4761

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042087019799
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Mỹ, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 41, đường số 7, First Home Bình Hòa, ấp Bình Phú 1, Xã Bình 
Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỮU TUẤN Nam

20/07/1987 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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